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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
 trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Sự cần thiết ban hành Thông tư

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật TGPL năm 2017, theo đó, để các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến hoạt động TGPL bảo đảm phù hợp với quy định của Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục TGPL đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến hoạt động TGPL còn hiệu lực và thấy rằng một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành tính đến thời điểm ngày 01/01/2018 đã không còn được áp dụng trên thực tế hoặc đã được điều chỉnh bởi các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL năm 2017 nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực” và do đó, cần thiết phải bãi bỏ để các văn bản này hết hiệu lực pháp luật (toàn bộ hoặc một phần) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ các Điều 12 và 24 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thì đối với các văn bản quy phạm trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành cần phải được hủy bỏ trong dự thảo Thông tư bao gồm 08 văn bản, trong đó có 06 Quyết định do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban và 02 Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, liên tịch ban hành.

Vì vậy, việc xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực TGPL (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư) nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật là rất cần thiết.  

2. Mục đích, quan điểm xây dựng
2.1. Mục đích:

Việc bãi bỏ toàn bộ một số Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và bãi bỏ một phần các quy định của Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, liên tịch ban hành trong lĩnh vực TGPL nhằm bảo sự minh bạch của pháp luật, tránh chồng chéo, nhầm lẫn trong thực thi pháp luật.  

2.2. Quan điểm xây dựng văn bản:

Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư bảo đảm đúng quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đồng thời bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, loại bỏ những quy định không còn được áp dụng, đồng thời rà soát không để khoảng trống pháp lý khi bãi bỏ các văn bản. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VĂN BẢN
Nội dung dự thảo Thông tư không đề xuất chính sách mới, mà chỉ bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc chủ trì, liên tịch ban hành đã không còn được được áp dụng trên thực tế. Do đó, không đề xuất các giải pháp mới, đồng thời không phát sinh thủ tục hành chính, chi phí đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
- Phương án 1: Bãi bỏ toàn bộ văn bản hoặc một phần văn bản.
Tác động: Bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật, không còn tồn tại văn bản không được áp dụng trong thực tế do nội dung đã được quy định tại các văn bản khác hoặc không còn phù hợp về thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Phương án 2: Không bãi bỏ văn bản.
Tác động:Các văn bản tồn tại trong hệ thống pháp luật, nhưng không được áp dụng trên thực tế, chồng chéo về mặt nội dung với văn bản khác; gây khó khăn cho việc thực hiện pháp luật; giảm tính minh bạch, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Việc xây dựng dự thảo Thông tư sẽ góp phần làm sạch hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về TGPL của Bộ Tư pháp, tránh tình trạng tồn tại những văn bản không còn phù hợp, không được áp dụng trên thực tế nhưng vẫn còn hiệu lực về mặt pháp lý. Trường hợp không ban hành văn bản bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật này thì sẽ không có cơ sở để xác định các văn bản hết hiệu lực theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản năm 2015, gây khó khăn trong việc sắp xếp, hệ thống hóa văn bản, lựa chọn, áp dụng văn bản khi cùng tồn tại nhiều văn bản quy định cùng một nội dung, lĩnh vực. 
Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, để các văn bản này hết hiệu lực pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cần lựa chọn phương án ban hành Thông tư bãi bỏ các văn bản này. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành, Cục Trợ giúp pháp lý kính trình Bộ trưởng./.
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